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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 
Số:  06/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                  

Thái Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công  

bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực  

và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về  lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;  

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về  

lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ về hƣớng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản 

phẩm chủ yếu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Tờ trình số 98/TTr-

SKHĐT ngày 16/5/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tổ chức lập, 

thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình". 

     Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. 
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     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và 

thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình. Các quy định khác trƣớc đây của Ủy ban nhân dân tỉnh có 

nội dung trái với quy định ban hành tại Quyết định này thì bị bãi bỏ. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Giám đốc các sở, Thủ trƣởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.     

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Sinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI BÌNH 

  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

QUY ĐỊNH 
 

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố  

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

 

Chƣơng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình (trừ quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và quản lý quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, 

thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh; quy hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí là những yêu cầu về 

nội dung nghiên cứu, tổ chức thực hiện đối với dự án quy hoạch và dự toán các 

khoản chi tƣơng ứng để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, do cơ quan lập quy hoạch 

xây dựng và đƣợc ngƣời có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, 
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sản phẩm chủ yếu của tỉnh là Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan, đơn vị đƣợc cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch giao nhiệm vụ lập dự án quy hoạch, cụ thể nhƣ sau: 

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh: Cơ quan lập quy hoạch là Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

b) Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh: 

Cơ quan lập quy hoạch là sở, ngành quản lý ngành thuộc tỉnh. 

c) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố: 

Cơ quan lập quy hoạch là Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ là đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh. 

Điều 4. Nguyên tắc chung trong việc lập quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội 

1. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu với quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. 

2. Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất. Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phải đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an 

ninh. Các sở, ngành, địa phƣơng, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp, 

hỗ trợ, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan lập quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu để 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, trật tự; giữa yêu cầu trƣớc mắt với lâu dài; gắn hiệu quả bộ 

phận với hiệu quả tổng thể, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

4. Bảo đảm tính khoa học, tính tiên tiến, liên tục và kế thừa; dựa trên các kết 

quả điều tra cơ bản, các định mức kinh tế - kỹ thuật, các tiêu chí, chỉ tiêu có liên 

quan để xây dựng quy hoạch. 
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5. Phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế. 

6. Cơ quan lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phải đồng thời 

lập báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quá trình lập quy hoạch. 

Điều 5. Thời kỳ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu lập cho thời kỳ 10 năm, có tầm nhìn từ 15 - 20 năm 

và thể hiện cho từng giai đoạn 5 năm. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu đƣợc rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 6. Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu  

Vào năm cuối của giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 

sản phẩm chủ yếu cần lập trong 5 năm kế hoạch tiếp theo. 

Hàng năm cùng với thời kỳ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

căn cứ nhu cầu lập mới hoặc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và danh mục 

kế hoạch quy hoạch 5 năm; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây 

dựng kế hoạch lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu cho năm sau, gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính hỗ trợ vốn theo quy định.  

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

dự toán chi cho công tác lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí 

lập quy hoạch chi tiết tới từng danh mục để triển khai thực hiện.  

Kinh phí cho công tác lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội;  quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu đƣợc cân 

đối trong dự toán chi ngân sách địa phƣơng hàng năm theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nƣớc và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Chƣơng II 

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH 

MỤC 1. ĐỀ CƢƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠ CH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Điều 7. Căn cứ lập đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, quyết định về chủ trƣơng 

phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến vùng, 

địa phƣơng, ngành, lĩnh vực, sản phẩm cần lập quy hoạch; 

2. Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ƣơng và của tỉnh 

đặt ra yêu cầu phải lập quy hoạch; 

3. Các quy hoạch liên quan còn hiệu lực thi hành; 

4. Các văn bản hƣớng dẫn về kinh phí cho công tác quy hoạch và các quy 

định hiện hành về quản lý tài chính có liên quan. 

Điều 8. Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí 

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm xây dựng đề cƣơng, nhiệm vụ quy 

hoạch, dự toán kinh phí và trình phê duyệt theo quy định. 

2. Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch của dự án quy hoạch gồm các nội dung 

chính nhƣ sau: 

a) Tên dự án quy hoạch; 

b) Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch; 

c) Các căn cứ để lập quy hoạch; 

d) Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch; 

đ) Mục tiêu, yêu cầu và các vấn đề chính cần giải quyết của dự án quy hoạch; 

e) Các nội dung chủ yếu của các loại quy hoạch tƣơng ứng theo quy định tại 

các Điều 15, 16 của Quy định này; 

g) Các yêu cầu về hồ sơ sản phẩm của dự án quy hoạch; 

h) Yêu cầu về tiến độ; trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xây 

dựng dự án quy hoạch. 

3. Dự toán kinh phí đối với dự án quy hoạch đƣợc lập theo quy định tại các 

văn bản hƣớng dẫn về kinh phí cho công tác quy hoạch và các quy định hiện hành 

về quản lý tài chính có liên quan. 

4. Hồ sơ thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí gồm: 

a) Tờ trình đề nghị của cơ quan lập quy hoạch; 

b) Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí; 

c) Văn bản chủ trƣơng cho phép triển khai lập quy hoạch; 
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d) Các văn bản pháp lý có liên quan. 

Điều 9. Thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định đề cƣơng, 

nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đối với các dự án quy hoạch thuộc thẩm 

quyền, cụ thể nhƣ sau: 

a) Việc thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện theo hình thức thành 

lập Hội đồng thẩm định. 

Số lƣợng thành viên, cơ cấu, thành phần của Hội đồng thẩm định đề cƣơng, 

nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của dự án quy hoạch do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định, nhƣng phải có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính. 

Điều kiện tiến hành phiên họp, việc biểu quyết đánh giá của Hội đồng thẩm định 

đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đƣợc áp dụng tƣơng ứng đối với 

Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch quy định tại Điều 23 và Điều 24 Quy định này. 

b) Việc thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của dự 

án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh thực hiện theo hình thức lấy ý kiến thẩm định bằng 

văn bản của các cơ quan có liên quan; trong đó phải có ý kiến của Bộ quản lý 

ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính (đối với các quy hoạch ngành của 

tỉnh); ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính (đối với các quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh). 

2. Đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có nhiệm vụ triển 

khai công tác thẩm định, cụ thể nhƣ sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí. 

b) Trong trƣờng hợp thành lập Hội đồng thẩm định, đơn vị thƣờng trực của Hội 

đồng thẩm định quy hoạch tham mƣu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

danh sách Hội đồng thẩm định; triển khai họp thẩm định; tổng hợp ý kiến của các 

thành viên Hội đồng thẩm định; phối hợp với cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện đề 

cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí và lập Báo cáo kết quả thẩm định. 

c) Trong trƣờng hợp lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản, đơn vị thƣờng trực 

của Hội đồng thẩm định quy hoạch chịu trách nhiệm triển khai lấy ý kiến đóng góp 

của các cơ quan có liên quan, tổng hợp ý kiến thẩm định; phối hợp với cơ quan lập 

quy hoạch hoàn thiện đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí và lập 
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Báo cáo kết quả thẩm định. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh 

phí bao gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

a) Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; 

b) Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch; 

c) Sự phù hợp về nội dung của đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch, dự toán kinh 

phí và nguồn vốn lập quy hoạch; 

d) Kết luận của Hội đồng thẩm định (đối với trƣờng hợp thành lập Hội đồng 

thẩm định) hoặc kiến nghị của đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy 

hoạch (đối với trƣờng hợp lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản). 

4. Báo cáo kết quả thẩm định đƣợc gửi cho cơ quan lập quy hoạch để lập hồ 

sơ trình phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí. 

Điều 10. Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí 

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm trình phê duyệt đề cƣơng, nhiệm 

vụ quy hoạch và dự toán kinh phí. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch; 

b) Báo cáo kết quả thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán 

kinh phí theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Quy định này; 

c) Dự thảo quyết định phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán 

kinh phí theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quy định này. 

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự 

toán kinh phí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và 

dự toán kinh phí đối với các dự án quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập. 

 

MỤC 2. LẬP QUY HOẠCH 

Điều 12. Căn cứ lập quy hoạch 

1. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

a) Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đã đƣợc phê duyệt; 

b) Kết quả thực hiện Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc giai 

đoạn trƣớc và kết quả nghiên cứu xây dựng Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 
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của cả nƣớc giai đoạn tiếp theo; 

c) Các nghị quyết, quyết định về chủ trƣơng phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng, Quốc hội và Chính phủ; 

d) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chủ trƣơng phát triển kinh tế - xã 

hội của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng; 

e) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia; 

g) Quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia liên 

quan đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

h) Quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 

trƣớc đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

i) Các kết quả điều tra cơ bản, khảo sát và hệ thống số liệu, tài liệu liên quan. 

2. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh 

a) Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đã đƣợc phê duyệt; 

b) Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố và các chủ trƣơng phát triển 

kinh tế - xã hội của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 

d) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh; 

đ) Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh liên quan đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn trƣớc đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

g) Hệ thống số liệu thống kê, các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài 

liệu liên quan và dự báo trong tỉnh, huyện và các huyện lân cận. 

3. Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh 

a) Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đã đƣợc phê duyệt; 

b) Kết quả thực hiện Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc giai 

đoạn trƣớc và kết quả nghiên cứu xây dựng Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nƣớc giai đoạn tiếp theo; 

c) Các nghị quyết, quyết định về chủ trƣơng phát triển kinh tế - xã hội có 

liên quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; 
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d) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm có liên quan của cả nƣớc; 

đ) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 

e) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan của tỉnh; 

g) Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất liên quan đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

h) Hệ thống số liệu thống kê, các kết quả điều tra cơ bản, khảo sát và hệ 

thống số liệu, tài liệu liên quan. Các kết quả dự báo về thị trƣờng và tiến bộ khoa 

học công nghệ trong nƣớc và quốc tế. 

Điều 13. Phƣơng thức thực hiện lập quy hoạch  

1. Căn cứ nội dung đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đƣợc 

phê duyệt, đơn vị lập quy hoạch có văn bản đề xuất phƣơng thức thực hiện lập quy 

hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định phƣơng thức thực hiện lập quy hoạch theo các hình thức:  

a) Tự thực hiện đối với những cơ quan lập quy hoạch có đủ điều kiện năng lực. 

b) Trong trƣờng hợp cơ quan lập quy hoạch không đủ điều kiện năng lực thực 

hiện nhiệm vụ lập quy hoạch thì mời chuyên gia, thuê tƣ vấn để thực hiện một số 

công việc nhất định trong công tác quy hoạch nhƣng cơ quan lập quy hoạch phải chịu 

trách nhiệm về việc lập và trình duyệt quy hoạch. 

2. Việc lựa chọn tổ chức, chuyên gia tham gia tƣ vấn lập quy hoạch thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các tổ chức, chuyên gia tƣ vấn lập 

quy hoạch chịu trách nhiệm về nội dung, chất lƣợng và tiến độ thực hiện dự án quy 

hoạch theo hợp đồng đã ký với cơ quan lập quy hoạch. 

3. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với tƣ vấn lập quy hoạch 

trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch đã 

đƣợc phê duyệt và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của dự án quy hoạch. 

Điều 14. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án quy hoạch 

1. Đối với những dự án quy hoạch phải lập báo cáo đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi 

trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng, cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập 

hoặc thuê tƣ vấn lập Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quá trình lập 

quy hoạch.  

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 
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Điều 15. Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

Nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: 

1. Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, xã hội và nguồn lực tác 

động đến phát triển kinh tế - xã hội; phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kinh 

tế - xã hội; đánh giá về các tiềm năng, lợi thế so sánh, hạn chế và cơ hội, thách 

thức đối với phát triển trong thời kỳ quy hoạch; 

2. Phân tích, dự báo ảnh hƣởng của các yếu tố trong nƣớc và quốc tế đến 

phát triển kinh tế - xã hội; 

3. Luận chứng xây dựng và lựa chọn các phƣơng án phát triển kinh tế - xã hội; 

4. Luận chứng quan điểm, mục tiêu phát triển; 

5. Phƣơng hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; 

6. Phƣơng hƣớng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 

7. Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế kết hợp với an ninh quốc phòng; 

8. Phƣơng hƣớng tổ chức không gian (bao gồm: phƣơng hƣớng sử dụng đất, 

phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và phát triển các trục kinh tế...). Thể 

hiện phƣơng án quy hoạch trên bản đồ; 

9. Phƣơng hƣớng bảo vệ môi trƣờng; 

10. Xây dựng danh mục các chƣơng trình, dự án ƣu tiên đầu tƣ; 

11. Các giải pháp thực hiện quy hoạch (giải pháp về vốn, nhân lực, khoa học 

công nghệ, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện...). 

Điều 16. Nội dung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu  

1. Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển các ngành sản xuất kinh doanh. 

Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất kinh doanh đƣợc gọi là quy hoạch 

“mềm” có tính chất định hƣớng và phải phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng. 

Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển các ngành sản xuất kinh doanh 

bao gồm: 

a) Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động 

đến sự phát triển của ngành; phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố 

ngành; đánh giá về các tiềm năng, lợi thế so sánh, hạn chế và cơ hội, thách thức đối 

với phát triển ngành trong thời kỳ quy hoạch. Xác định vị trí, vai trò của ngành đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

b) Phân tích, dự báo các yếu tố tác động đến phát triển ngành, trong đó có 

phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố khoa học công nghệ, thị trƣờng và yêu cầu về năng 
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lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ; 

c) Luận chứng các phƣơng án phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu và các điều 

kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch đƣợc thực hiện (đầu tƣ, công nghệ, lao 

động); 

d) Luận chứng các quan điểm, mục tiêu phát triển ngành; 

đ) Luận chứng phƣơng hƣớng phát triển ngành trong thời kỳ quy hoạch; 

e) Luận chứng phƣơng án phân bố ngành trên địa bàn tỉnh nhất là đối với 

các công trình then chốt; phƣơng án sử dụng đất và bảo vệ môi trƣờng; 

g) Xây dựng danh mục công trình, dự án đầu tƣ trọng điểm có cân đối nguồn 

vốn để bảo đảm thực hiện; 

h) Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch; 

i) Thể hiện các phƣơng án quy hoạch trên bản đồ. 

2. Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực kết 

cấu hạ tầng. 

Quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng (gồm cả kết 

cấu hạ tầng kinh tế và kết cấu hạ tầng xã hội) đƣợc gọi là quy hoạch “cứng” có thời 

gian định hƣớng quy hoạch là 20 năm hoặc xa hơn và có tính ổn định lâu dài, tính 

ràng buộc cao. Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển các ngành thuộc kết cấu 

hạ tầng gồm: 

a) Xác định nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kết cấu hạ tầng của khu 

vực tác động tới phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; 

c) Luận chứng các phƣơng án phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh; 

d) Luận chứng các giải pháp, công trình ƣu tiên đầu tƣ và tổ chức thực hiện; 

đ) Thể hiện các phƣơng án quy hoạch trên bản đồ. 

3. Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển sản phẩm: 

a) Xác định vai trò, nhu cầu tiêu dùng nội địa và khả năng thị trƣờng nƣớc 

ngoài của sản phẩm; 

b) Phân tích hiện trạng phát triển và tiêu thụ sản phẩm; 

c) Dự báo khả năng công nghệ và sức cạnh tranh của sản phẩm; 

d) Luận chứng các phƣơng án phát triển và khuyến nghị phƣơng án phân bố 

sản xuất trên địa bàn tỉnh; 
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đ) Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch; 

e) Thể hiện các phƣơng án quy hoạch trên bản đồ. 

Điều 17. Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trƣờng hợp xin 

ý kiến Bộ, ngành Trung ƣơng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lân cận) phải gửi 

lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan liên quan vào dự thảo báo cáo 

tổng hợp quy hoạch để hoàn thiện trƣớc khi trình thẩm định, cụ thể: 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phải lấy ý kiến các Bộ, 

ngành Trung ƣơng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lân cận; 

b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh phải lấy ý kiến các sở, 

ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh; 

c) Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh phải lấy ý kiến của 

Bộ quản lý ngành, các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

trong tỉnh. 

2. Cơ quan lập quy hoạch có thể lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, các đơn vị, chuyên gia có liên quan để hoàn thiện dự thảo 

báo cáo tổng hợp quy hoạch; đồng thời phải đăng dự thảo báo cáo tổng hợp quy 

hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để tiếp thu 

những ý kiến đóng góp của nhân dân. 

3. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

thuộc tỉnh khi đƣợc cơ quan lập quy hoạch xin ý kiến, phải có trách nhiệm tham 

gia ý kiến bằng văn bản về dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản xin ý kiến. 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 

 

MỤC 1. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH 
 

Điều 18. Thẩm quyền thẩm định quy hoạch 

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập Hội đồng thẩm định để tổ chức 

thẩm định dự án quy hoạch. 

Điều 19. Hội đồng thẩm định 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 
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2. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai, trực tiếp 

và chịu trách nhiệm trƣớc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các kết luận thẩm định. 

3. Trong trƣờng hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể thuê các tổ chức 

tƣ vấn, cá nhân có năng lực tham gia thẩm định các dự án quy hoạch. 

4. Số lƣợng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thẩm định: 

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: Hội đồng thẩm 

định có tối thiểu 11 ngƣời, bao gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng (là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh); 02 ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa 

học, môi trƣờng và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất 04 năm 

kinh nghiệm nếu có bằng đại học, 02 năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, 01 

năm nếu có bằng tiến sỹ; 01 ủy viên thƣờng trực Hội đồng (là lãnh đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ); các ủy viên Hội đồng (là lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung 

ƣơng, đại diện Mặt trận tổ quốc, hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các chuyên gia 

quy hoạch). 

b) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh: Hội đồng thẩm định 

có tối thiểu 09 ngƣời, bao gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng (là lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh); 02 ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, môi 

trƣờng và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch; 01 Ủy viên thƣờng trực Hội 

đồng (là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tƣ); các ủy viên Hội đồng (là lãnh đạo các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có liên quan và có thể mời đại diện 

Mặt trận tổ quốc, hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các chuyên gia quy hoạch). 

c) Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh: 

Hội đồng thẩm định có tối thiểu 09 ngƣời, bao gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng (là lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh); 02 ủy viên phản biện, có trình độ đại học trở lên về 

chuyên môn có liên quan đến ngành, lĩnh vực, sản phẩm đƣợc quy hoạch và có kinh 

nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất 03 năm kinh nghiệm nếu có bằng đại 

học, 02 năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, 01 năm nếu có bằng tiến sỹ; 01 Ủy 

viên thƣờng trực Hội đồng (là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tƣ); các ủy viên Hội 

đồng (là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 

có thể mời đại diện Mặt trận tổ quốc, hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các chuyên 

gia quy hoạch). 

Điều 20. Nhiệm vụ của đơn vị thường trực của Hội đồng thẩm định quy 

hoạch 

1. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ trình thẩm định. 
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2. Đề xuất số lƣợng, cơ cấu của Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch (Hội 

đồng thẩm định) và dự thảo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (theo mẫu tại 

Phụ lục 2 Quy định này), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua kế hoạch tổ chức 

thẩm định. 

4. Gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng thẩm định. 

5. Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. 

6. Hƣớng dẫn cơ quan lập quy hoạch triển khai thực hiện kết luận của Hội 

đồng thẩm định và tổ chức thẩm định lại (nếu có). 

7. Dự thảo báo cáo thẩm định. 

8. Lập tờ trình phê duyệt quy hoạch và dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thẩm định dự án quy 

hoạch theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

Điều 21. Hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch 

1. Hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch; 

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện sau khi lấy 

ý kiến của các cơ quan liên quan) đƣợc in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ 

bìa có chữ ký, đóng dấu của Thủ trƣởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tƣ vấn 

lập quy hoạch (nếu có); 

c) Các báo cáo chuyên đề (ghi rõ tên tác giả); các bảng biểu số liệu (ghi rõ 

nguồn thông tin); 

d) Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

đ) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (nếu có); 

e) Quyết định phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí; 

g) Các văn bản đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phƣơng, cơ quan, tổ 

chức có liên quan; 

h) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. Số lƣợng tối thiểu bộ hồ sơ thẩm định quy hoạch quy định nhƣ sau: 

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: 15 bộ. 

b) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh: 12 bộ. 
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c) Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh: 12 bộ. 

Đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có thể yêu cầu cơ 

quan lập quy hoạch cung cấp thêm hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định. 

3. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có thông 

báo bằng văn bản cho cơ quan lập quy hoạch. 

Điều 22. Lấy ý kiến trong quá trình tổ chức thẩm định dự án quy hoạch 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch gửi hồ sơ 

thẩm định dự án quy hoạch tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến 

đóng góp. 

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ thẩm định 

dự án quy hoạch, các ủy viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến bằng văn bản tới 

đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch để tổng hợp. 

Điều 23. Họp thẩm định dự án quy hoạch 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc ý kiến của các thành 

viên Hội đồng thẩm định, đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch 

tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm 

định dự án quy hoạch. 

2. Điều kiện tiến hành họp thẩm định dự án quy hoạch: 

a) Có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, 

trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, 01 Ủy viên phản biện và Ủy viên thƣờng 

trực Hội đồng thẩm định; 

b) Có đại diện của cơ quan lập quy hoạch và tƣ vấn lập quy hoạch (nếu có). 

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định việc mời đại biểu không 

phải là thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định dự án quy 

hoạch. Đại biểu đƣợc mời đƣợc tham gia ý kiến tại cuộc họp nhƣng không đƣợc 

tham gia biểu quyết. 

4. Chƣơng trình họp thẩm định dự án quy hoạch thực hiện theo hƣớng dẫn 

tại Phụ lục 3 Quy định này. 

5. Các văn bản đƣợc thông qua tại cuộc họp thẩm định dự án quy hoạch bao gồm: 

a) Biên bản phiên họp thẩm định dự án quy hoạch; 

b) Biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định; 

c) Kết luận của Hội đồng thẩm định. 
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Điều 24. Biểu quyết đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định 

1. Hội đồng thẩm định biểu quyết đánh giá dự án quy hoạch bằng Phiếu biểu 

quyết đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch theo mẫu tại Phụ 

lục 4 Quy định này. 

2. Kết quả đánh giá dự án quy hoạch đƣợc tổng hợp theo nguyên tắc sau: 

a) Dự án quy hoạch đƣợc thông qua khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên 

Hội đồng tham dự cuộc họp thẩm định, nhƣng không ít hơn năm mƣơi phần trăm 

(50%) số thành viên Hội đồng thẩm định, bỏ phiếu đồng ý thông qua. 

Dự án quy hoạch phải chỉnh sửa, bổ sung khi có ít nhất một yêu cầu chỉnh 

sửa, bổ sung và đƣợc Hội đồng thẩm định thống nhất chỉnh sửa, bổ sung. 

b) Dự án quy hoạch không đƣợc thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành 

viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định bỏ phiếu không đồng ý thông qua. 

Điều 25. Xử lý đối với dự án quy hoạch sau phiên họp thẩm định 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định dự 

án quy hoạch, đơn vị thƣờng trực thẩm định gửi văn bản kết luận của Hội đồng 

thẩm định cho cơ quan lập quy hoạch và phối hợp với cơ quan lập quy hoạch thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Trƣờng hợp dự án quy hoạch đƣợc thông qua không có yêu cầu chỉnh sửa, 

bổ sung, đơn vị thƣờng trực thẩm định phối hợp với cơ quan lập quy hoạch chuẩn 

bị hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch. 

2. Trƣờng hợp dự án quy hoạch đƣợc thông qua nhƣng phải chỉnh sửa, bổ sung. 

a) Đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận hồ sơ dự án quy hoạch đã chỉnh sửa, bổ sung và gửi xin ý kiến 

thành viên Hội đồng thẩm định (nếu Hội đồng thẩm định yêu cầu); 

- Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có) 

và lập báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định. 

Trong trƣờng hợp dự án quy hoạch chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, đơn vị 

thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có văn bản yêu cầu cơ quan lập 

quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ dự án quy hoạch. 

b) Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm: 

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự án quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định; 

- Nộp hồ sơ dự án quy hoạch sau khi đã hoàn chỉnh cho đơn vị thƣờng trực 

của Hội đồng thẩm định quy hoạch kèm theo văn bản giải trình về việc tiếp thu ý 

kiến của Hội đồng thẩm định. 
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3. Trƣờng hợp dự án quy hoạch không đƣợc thông qua, cơ quan lập quy 

hoạch có trách nhiệm: 

- Nghiên cứu xây dựng lại quy hoạch; 

- Chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình lập và thẩm định lại dự án quy 

hoạch. 

Điều 26. Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ dự án quy hoạch 

đã đƣợc cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, 

đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch lập Báo cáo thẩm định với 

những nội dung chính quy định tại Phụ lục 5 Quy định này và trình Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định quy hoạch phê duyệt. Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch phải bao 

gồm cả ý kiến về các nội dung: Sự phù hợp về mục tiêu, công trình trọng điểm, tính 

đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bƣớc đi, thứ tự ƣu tiên và khả năng đáp ứng nguồn 

lực cho quy hoạch. 

MỤC 2. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 

Điều 27. Lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đối với dự án quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trƣớc khi trình phê duyệt 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đối với dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh trƣớc khi trình phê duyệt. 

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Sự phù hợp về mục tiêu, công trình trọng 

điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bƣớc đi, thứ tự ƣu tiên và khả năng 

đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch. 

3. Hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để xin ý kiến bao gồm: 

a) Văn bản gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Báo cáo tổng hợp quy hoạch; 

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ; 

d) Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch; 

đ) Bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan đóng góp cho quy 

hoạch (có bản sao các văn bản đóng góp ý kiến gửi kèm); 

e) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 6 Quy định 

này). 
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Điều 28. Trình Hội đồng nhân dân dự án quy hoạch 

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (đã có ý kiến của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ theo quy định tại Điều 27 Quy định này) và quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh (đã có ý kiến của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch theo quy định tại Điều 26 Quy 

định này), trƣớc khi trình phê duyệt phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định tại Điều 11 luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Điều 29. Trình, phê duyệt quy hoạch 

1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch: 

a) Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc 

tỉnh; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh. 

2. Trách nhiệm trình phê duyệt quy hoạch: 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình phê duyệt. 

b) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh, quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình phê duyệt. 

3. Hồ sơ trình phê duyệt dự án quy hoạch gồm: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch; 

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch đã đƣợc hoàn thiện, đƣợc 

in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của Thủ 

trƣởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch (nếu có); 

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định; 

d) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (nếu có); 

đ) Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch; 

e) Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ theo quy định tại Điều 27 Quy định này; 

g) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự án quy hoạch theo quy định 

tại Điều 28 Quy định này; 

h) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 6 Quy định 

này). 
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Chƣơng IV 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
 

Điều 30. Các trƣờng hợp điều chỉnh quy hoạch 

Quy hoạch đƣợc điều chỉnh trong các trƣờng hợp sau: 

1. Có sự điều chỉnh về chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội cả nƣớc, quy hoạch 

tổng thể ở cấp cao hơn hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh 

hƣởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của vùng lãnh thổ lập quy hoạch; 

2. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hƣởng lớn 

đến sử dụng đất, môi trƣờng, bố trí các công trình kết cấu hạ tầng; 

3. Việc triển khai thực hiện quy hoạch gây ảnh hƣởng xấu đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trƣờng sinh thái, di sản văn hóa 

đƣợc xác định thông qua rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch và ý kiến cộng đồng; 

4. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, quốc phòng, an ninh 

có ảnh hƣởng tới mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phƣơng; 

5. Theo yêu cầu của ngƣời có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. 

Điều 31. Các hình thức điều chỉnh quy hoạch 

1. Điều chỉnh toàn diện quy hoạch: 

a) Điều chỉnh toàn diện quy hoạch đƣợc tiến hành khi mục tiêu và phƣơng 

hƣớng phát triển thay đổi. Thời hạn xem xét điều chỉnh toàn diện quy hoạch định 

kỳ 05 năm một lần, trừ trƣờng hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu 

của ngƣời có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; 

b) Điều chỉnh toàn diện quy hoạch phải bảo đảm đáp ứng đƣợc yêu cầu thực 

tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và tính liên kết, đồng bộ với các 

quy hoạch có liên quan; bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hƣởng lớn đến các dự án 

đầu tƣ phát triển đang triển khai. 

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 

a) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đƣợc tiến hành khi nội dung dự kiến điều 

chỉnh không ảnh hƣởng đến mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển, nội dung và 

phƣơng án tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đã đƣợc phê duyệt; 

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung 

điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch, tính liên kết với các quy 

hoạch khác có liên quan, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; 

hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trƣờng của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục 

những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch gây ra. 
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Điều 32. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch 

1. Thẩm quyền đề xuất điều chỉnh 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều 

chỉnh đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đề xuất điều chỉnh 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh. 

b) Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực đề xuất 

điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh.  

c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố. 

2. Nội dung đề xuất điều chỉnh bao gồm: 

a) Lý do điều chỉnh quy hoạch; 

b) Dự kiến nội dung điều chỉnh; 

c) Dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh quy hoạch. 

3. Chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch: 

Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thì có thẩm quyền xem xét, 

quyết định cho phép việc điều chỉnh quy hoạch. Việc chấp thuận cho phép điều 

chỉnh quy hoạch đƣợc thông báo bằng văn bản. 

Điều 33. Thực hiện điều chỉnh toàn diện quy hoạch 

1. Trình tự điều chỉnh toàn diện dự án quy hoạch đƣợc thực hiện nhƣ một dự 

án quy hoạch mới đƣợc quy định tại Quy định này. 

2. Cơ quan lập quy hoạch phải lập báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện 

quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch. 

Điều 34. Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tới đơn vị 

thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch để tổ chức lấy ý kiến thẩm định 

của các cơ quan liên quan. 

2. Hồ sơ xin ý kiến thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: 

a) Văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh quy hoạch; 

b) Dự thảo tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 

c) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 

d) Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy hoạch. 

3. Tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh quy hoạch điều chỉnh cục bộ. 
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Đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm tổng 

hợp ý kiến đóng góp và phối hợp với cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch. 

Điều 35. Trình, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

1. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 

Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ của các quy hoạch tƣơng ứng. 

2. Trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 

Trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đƣợc thực hiện tƣơng 

ứng với trách nhiệm trình phê duyệt quy hoạch quy định tại Điều 29 Quy định này. 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 

b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã đƣợc hoàn thiện, 

đƣợc in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của Thủ 

trƣởng Cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch (nếu có); 

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy hoạch; 

d) Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (có 

bản sao các văn bản đóng góp ý kiến gửi kèm); 

đ) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với điều chỉnh dự án quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và dự án quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh); 

e) Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch (theo mẫu tại 

Phụ lục 7 Quy định này). 

 

Chƣơng V 

CÔNG BỐ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
 

Điều 36. Các hình thức công bố quy hoạch 

Việc công bố công khai quy hoạch (trừ quy hoạch có nội dung bí mật không 

đƣợc công bố theo quy định của pháp luật) đƣợc thực hiện theo một hoặc một số 

hình thức nhƣ sau: 

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo công bố quy hoạch có sự tham gia 

của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận tổ quốc, đại diện nhân dân 

trong vùng quy hoạch, các cơ quan thông tấn báo chí. 
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2. Thông báo trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ phát thanh, 

truyền hình, báo chí, các website chính thức của các cơ quan quản lý quy hoạch. 

3. In ấn dƣới hình thức sách hoặc đĩa để phát hành rộng rãi nội dung Quy 

hoạch và hệ thống các bản đồ quy hoạch, các quy định về quản lý triển khai quy 

hoạch (nếu có). 

Điều 37. Nội dung công bố quy hoạch 

Nội dung công bố, công khai dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu bao gồm: 

1. Văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch; 

2. Các bản đồ quy hoạch; 

3. Danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ (tên dự án, vị trí xây dựng; quy 

mô/công suất; dự kiến tiến độ...). 

Điều 38. Trách nhiệm công bố quy hoạch 

1. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ có trách nhiệm tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố, thông 

báo công khai quy hoạch trong vòng 30 ngày sau khi đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt; đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về kết quả lập, thẩm định, phê 

duyệt và quyết định phê chuẩn có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh: Cơ quan lập quy hoạch có 

trách nhiệm công bố, thông báo công khai quy hoạch trong vòng 30 ngày sau khi 

đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 39. Tổ chức thực hiện quy hoạch 

1. Trên cơ sở quy hoạch đƣợc duyệt, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, có trách nhiệm nghiên cứu xây 

dựng cơ chế chính sách, các chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng 

điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý và huy động tối đa nguồn lực để triển khai 

thực hiện quy hoạch; cụ thể hóa quy hoạch thông qua kế hoạch 5 năm và kế hoạch 

hàng năm; thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục 

tiêu quy hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung quy 

hoạch cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh, xây dựng các đề án phát triển ngành, lĩnh 

vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả lập, thực hiện các 
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đề án này gửi các sở quản lý ngành, lĩnh vực của tỉnh để tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo theo quy định tại Điều 40 của Quy định này. 

Điều 40. Chế độ báo cáo 

1. Trách nhiệm báo cáo: 

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm 

và tiến hành đánh giá sơ kết thực hiện quy hoạch vào thời điểm kết thúc mỗi giai 

đoạn quy hoạch. 

b) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố, 

quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu: Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, các sở quản lý ngành, lĩnh vực báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ) về tình hình thực hiện các quy hoạch định kỳ vào ngày 15 

tháng 12 hàng năm và tiến hành đánh giá sơ kết thực hiện quy hoạch vào thời điểm 

kết thúc mỗi giai đoạn quy hoạch. 

2. Nội dung báo cáo: 

a) Kết quả, tiến độ thực hiện các chƣơng trình, dự án đầu tƣ trọng điểm; 

b) Kết quả, tiến độ thực hiện các mục tiêu và sản phẩm chủ lực của quy hoạch; 

c) Kết quả, tiến độ thực hiện giải pháp, cơ chế thực hiện mục tiêu quy hoạch; 

d) Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy hoạch và nguyên nhân của 

việc không thực hiện hoặc thực hiện không tốt quy hoạch; 

đ) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, ngƣời có thẩm quyền trong tổ chức 

thực hiện quy hoạch (bao gồm trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm của 

các cơ quan có liên quan). 

Điều 41. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch 

1. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch là hoạt 

động thƣờng xuyên của Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành có liên quan của 

tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu quy hoạch đã đề ra.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có trách nhiệm thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm 

tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng thuộc tỉnh.  

3. Sở, cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm thiết lập hệ thống theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản 
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phẩm chủ yếu thuộc phạm vi quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thiết lập hệ thống theo 

dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội huyện, thành phố. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất 

(nếu cần) về tiến độ, kết quả lập và thực hiện quy hoạch thông qua báo cáo bằng 

văn bản và kiểm tra thực tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ theo quy 

định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh tiến hành rà 

soát tiến độ giải ngân kinh phí lập quy hoạch đến ngày 31/12 hàng năm; tham mƣu 

Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển kinh phí của các dự án quy hoạch không giải 

ngân hết cho các dự án quy hoạch đã hoàn thành, còn thiếu kinh phí. Không 

chuyển nguồn kinh phí lập quy hoạch sang năm sau. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong quản lý 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Thống nhất quản lý nhà nƣớc đối với công tác quản 

lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

a) Là cơ quan đầu mối tham mƣu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 

sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh; 

b) Là cơ quan thƣờng trực thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh; 

c) Tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trƣơng lập quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ 

yếu. Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục các quy hoạch cần lập, rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn 5 năm và hàng năm; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch hàng năm của tỉnh; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định đề 

cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch (trừ quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh); 
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e) Tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, trình phê duyệt, công bố công khai 

và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sau khi 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; 

g) Thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội vùng thuộc tỉnh; 

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến 

hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

và các Bộ, ngành Trung ƣơng theo quy định; 

i) Hƣớng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công 

tác quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. 

3. Sở Tài chính: 

a) Tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

dự toán kinh phí lập quy hoạch hàng năm; 

b) Thẩm định dự toán kinh phí lập các dự án quy hoạch, gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) Kiểm tra, giám sát về kết quả thực hiện kinh phí lập quy hoạch, thẩm tra 

quyết toán kinh phí lập quy hoạch theo quy định của Nhà nƣớc. 

4. Sở quản lý ngành, lĩnh vực: 

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực, sản phẩm chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ đối với lĩnh vực phụ trách; 

b) Xây dựng kế hoạch giai đoạn 5 năm và hàng năm về lập quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc phạm 

vi quản lý; chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán kinh phí lập quy hoạch đƣợc 

giao theo quy định của Nhà nƣớc; 

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc phạm vi quản lý; 

đ) Tổ chức công bố công khai quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm 

chủ yếu thuộc phạm vi quản lý sau khi quy hoạch đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc phạm vi quản lý; 

g) Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục 

tiêu quy hoạch thuộc phạm vi quản lý để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy 
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hoạch cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; 

h) Báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định tại Điều 40 của Quy định này. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về công tác quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý; 

b) Xây dựng kế hoạch giai đoạn 5 năm và hàng năm về lập quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; chịu 

trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán kinh phí lập quy hoạch đƣợc giao theo quy 

định của Nhà nƣớc; 

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện, thành phố; 

đ) Tổ chức công bố công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện, thành phố sau khi quy hoạch đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố; 

g) Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu 

quy hoạch thuộc phạm vi quản lý để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch 

cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; 

h) Báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý theo định 

tại Điều 40 của Quy định này. 

Điều 43. Tổ chức thực hiện 

1. Những dự án quy hoạch đã đƣợc phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy 

hoạch và dự toán kinh phí trƣớc thời điểm Thông tƣ số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 

31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ có hiệu lực (ngày 25 tháng 12 năm 2013) 

tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

2. Những dự án quy hoạch đã đƣợc phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy 

hoạch và dự toán kinh phí từ ngày 25 tháng 12 năm 2013 đến trƣớc ngày Quy định 

này có hiệu lực thực hiện theo Thông tƣ số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

3. Những dự án quy hoạch chƣa đƣợc phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy 

hoạch và dự toán kinh phí tại thời điểm Quy định này có hiệu lực thực hiện theo 

Quy định này. 
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4. Đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu 

nếu có quy định khác của Trung ƣơng thì thực hiện theo hƣớng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ƣơng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định, nếu có vƣớng mắc, các cơ 

quan, tổ chức có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 Phạm Văn Sinh 
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PHỤ LỤC 1 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƢƠNG, 

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số  06/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                

Thái Bình, ngày       tháng        năm  
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án  

quy hoạch ... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội; 

Căn cứ Thông tƣ số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ hƣớng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 

sản phẩm chủ yếu; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 

và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; 

Căn cứ … (các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh hoặc Bộ quản lý ngành 

đặt ra yêu cầu phải lập quy hoạch); 

Căn cứ kết quả thẩm định đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh 

phí của quy hoạch... ; 

Xét đề nghị của ... (1), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án 
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quy hoạch với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án quy hoạch :...  

2. Cơ quan lập quy hoạch ……. 

3. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch:.... 

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch: 

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch: 

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch … (báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, 

hệ thống bản đồ ...). 

7. Dự toán kinh phí thực hiện: ... (bằng số và chữ). 

8. Tiến độ thực hiện: … 

(Đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí gửi kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 

- Lƣu: ... 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  

Ghi chú: 

(1) Cơ quan lập quy hoạch (trình phê duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ quy hoạch và dự 

toán kinh phí). 
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PHỤ LỤC 2 
MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số  06 /2014/QĐ-UBND ngày  30  tháng 6  năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                

Thái Bình, ngày       tháng        năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập hội đồng thẩm định dự án quy hoạch ...  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ 

về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 

và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. 

Xét đề nghị của ..., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch ... gồm các Ông (Bà) có tên 

dƣới đây (ghi rõ họ tên, cơ quan công tác, chức vụ, chức danh trong Hội đồng) 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động. 

Điều 4. Hội đồng thẩm định quy hoạch ... làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 

và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.…./. 
 

Nơi nhận: 

- ... 

- Lƣu: ... 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 3 

CHƢƠNG TRÌNH HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số 06 /2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

--------------- 

Cuộc họp thẩm định dự án quy hoạch đƣợc tiến hành theo các bƣớc chủ yếu 

nhƣ sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc cuộc họp. 

2. Ủy viên thƣờng trực Hội đồng thẩm định đọc quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo tóm tắt ý kiến của đơn 

vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch về hồ sơ dự án quy hoạch. 

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham dự phiên họp 

nêu ý kiến về thành phần Hội đồng và hồ sơ dự án. 

4. Đại diện có thẩm quyền của cơ quan lập quy hoạch hoặc tổ chức tƣ vấn đƣợc 

cơ quan lập quy hoạch ủy quyền trình bày tóm tắt nội dung dự án quy hoạch. 

5. Các ủy viên phản biện trình bày bản nhận xét, đánh giá về dự án quy hoạch. 

6. Các ủy viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham dự phiên họp đóng 

góp ý kiến về nội dung quy hoạch. 

7. Ủy viên thƣờng trực hội đồng đọc bản nhận xét của các ủy viên vắng mặt; 

Báo cáo kết quả thẩm định Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (ĐMC); Báo cáo tổng 

hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến tham luận tại các hội 

nghị, hội thảo lấy ý kiến thẩm định (nếu có). 

8. Đại diện cơ quan lập quy hoạch hoặc tổ chức tƣ vấn có ý kiến giải trình. 

9. Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá dự án quy hoạch (Ủy viên thƣờng 

trực Hội đồng thẩm định phát Phiếu đánh giá dự án quy hoạch với số lƣợng phiếu 

bằng so thành viên Hội đồng thẩm định tham dự họp thẩm định). 

10. Hội đồng thông qua các văn bản: 

a) Biên bản họp thẩm định dự án quy hoạch; 

b) Biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định; 

c) Kết luận của Hội đồng thẩm định. 

11. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc phiên họp. 
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PHỤ LỤC 4 

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số 06 /2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

----------- 

UBND TỈNH THÁI BÌNH 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DỰ ÁN QUY HOẠCH ... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày        tháng         năm 

  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

Của thành viên Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch ... 

Họ và tên ngƣời đánh giá: 

Chức vụ: 

Chức danh trong Hội đồng:……………………. (theo Quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch …số…..ngày…tháng…năm….của...) 

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ 

1. Nhất trí thông qua dự án quy hoạch không cần chỉnh sửa bổ sung: □ 

2. Thông qua dự án quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: □ 

Các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung:............................................................. 

................................................................................................................. 

3. Không thông qua dự án quy hoạch: □ 

Lý do không thông qua: .......................................................................... 

.................................................................................................................. 

4. Kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan, đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch, 

đơn vị thƣờng trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch và Ngƣời phê duyệt quy 

hoạch (nếu có):  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

  NGƢỜI BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 5 
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số  06/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

--------- 

 

Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

Phần chung: Giới thiệu tóm tắt về căn cứ thẩm định quy hoạch và quá trình 

triển khai công tác thẩm định. 

I. Tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch 

1. Nhận xét về hồ sơ trình thẩm định quy hoạch 

2. Tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch 

II. Tóm tắt ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

III. Tóm tắt nội dung của quy hoạch 

IV. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định 

1. Về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các số liệu sử dụng để 

lập quy hoạch. 

2. Sự phù hợp của quy hoạch với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội cả 

nƣớc, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp và quy hoạch phát 

triển các ngành và lĩnh vực có liên quan. 

3. Về các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch. 

4. Tính thống nhất của quy hoạch với các quy hoạch khác liên quan. 

5. Về các giải pháp thực hiện quy hoạch. 

6. Về các chƣơng trình và dự án ƣu tiên đầu tƣ. 

V. Các kiến nghị, đề xuất. 

VI. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về sự phù hợp về mục tiêu, công trình 

trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bƣớc đi, thứ tự ƣu tiên và khả 

năng đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch. 
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PHỤ LỤC 6 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 

(Áp dụng cho dự án quy hoạch mới và dự án quy hoạch điều chỉnh toàn diện) 

(Kèm theo Quyết định số  06/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                

Thái Bình, ngày       tháng        năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch ... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội; 

Xét đề nghị của ...., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch (quy hoạch điều chỉnh)…..với những nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Quan điểm phát triển 

2. Mục tiêu phát triển 

a) Mục tiêu tổng quát 

b) Mục tiêu cụ thể 

3. Nội dung quy hoạch 

4. Danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ 

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch 

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. (Trƣờng hợp quy 

hoạch điều chỉnh: và thay thế Quyết định số ……). 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. 

  

 Nơi nhận: 
- ……; 

- Lƣu: 

CHỦ TỊCH 

  

 

PHỤ LỤC 

Danh mục các chƣơng trình, dự án ƣu tiên đầu tƣ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   ngày   tháng   năm .... của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Bình) 
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PHỤ LỤC 7 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số  06 /2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                

Thái Bình, ngày       tháng        năm  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ... 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội; 

Xét đề nghị của ... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch... với các nội dung sau: 

................................................................................................................................ 

……......................................................................................................................... 

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số...... 

ngày ... tháng ... năm ... và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định……./. 
 

  Nơi nhận: 
- ……; 

- Lƣu: 

CHỦ TỊCH 

 
 


